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- Cetirizin ta mot kháng histamine H1 không gây buổn ngủ. Gó tác dụng viêm mũi dị

ứng, những triệu chứng về mất như:mắt đỏ, chảy nước mắt, ngứa nổi mề đay, chàm

dị ứng, viêm da do tiếp xúc, phản ứng dị ứng cấp tính do thuốc, thức ăn, vết đốt sâu bọ.

LIEU DUNG

~ Người lớn và trẻ em trên 6tuổi : 10mg một lần mỗi ngày.

2=. Xem toa bên trong.

a
.

—=
m
m

Cetirizin

 

 

   

© š
| =

4

| „ ® š 10mg
| o = <=

|} ea. =
| oN & &

(| 5 + Œ® 7

|
Mipharmco GMP-WHO

| ¬——_— _——  Jì—Ễä5=

[ pEXATAM TAY CUA TRE EM. THANH PHAN

ĐỘCKĨHƯỚNG DẪN StDUNG TRUOCKHi DUNG Getirizin 2HCI
BẢOQUANNHIETBO DUG aC, NOL KH MAT, TRAN ANH SANG _

 

Tiêu chuẩn: T€ES.

 Số lô sx: — — :

Ngày sx: CONGTY CO PHAN DUGC MINH HAI

Han ding: . 822 - Lý Văn Lâm - P1 - TP.0à Mau . |
 

https://trungtamthuoc.com/



MẪU TOA HƯỚNG DẪN
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx: Thuốc bán theo đơn

 

CETIRIZIN
THÀNH PHẨN: Cho một viên nén dài.

Cetirizin hydroclorid 10 mg

Tình bột 42,9 mg

Lactose 83,2 mg

Povidon 2,6 mg

Colloidal anhydrous silica 1,1 mg

Talc 3 mg

Magnesi stearat 2,2 mg

DUGC LUC HOC:

Cetirizin là thuốc kháng Histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng nhưng không gây

buồn ngủ ở liễu được lý. Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể Hị nhưng hầu như
không có tác dụng đến các thụ thể khác, do vậy hầu như không có tác dụng đối kháng
Acetylcholin và không có tác dụng đối kháng Serotonin. Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của

phần ứng dị ứng qua trung gian Histamin và cũng làm giảm sự di dời của các tế bào viêm và

giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Nông độ đỉnh máu ở mức 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút khi uống 1 liễu 10mg. pi

Nữa đời huyết tương xấp xỉ 11 giờ. Hấp thu thuốc không thay đổi giữa các cá thể. Độ thanh thải

ở thận là 30ml/phút và nữa đời thải trừ xấp xỉ 9 giờ. Cetirzin liên kêt mạnh với Protein huyết

tương (khoảng 93%).

CHỈ ĐỊNH:
Cetirizin được chỉ định trong điều trị triệu chứng viêm mũi dị ứng dai dẳng, viêm mũi

dị ứng theo mùa, mày đay mãn tính vô căn ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi và viêm mũi dị

ứng theo mùa ở trẻ em trên 12 tuổi; viêm kết mạc đị ứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Những người có tiền sử dị ứng với Cetirizin, với Hydroxyzin.

CACH DUNG - LIEU DUNG:
- Người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên uống 10mg/lần/ngày.

- Người bệnh có chức năng thận suy giảm( độ thanh thải creatinin 1a 11 - 31ml/phút) người

bệnh đang thẩm tích máu ( độ thanh thdi< 7ml/phút) và bệnh nhân suy gan thì liều là

5mg/lần/ngày.
THẬN TRỌNG:

- Cần điều chỉnh liều ở người suy thận vừa hoặc nặng và người đang thẩm phân thận

nhân tạo.

- Cần điều chỉnh liều ở người suy gan.

- Ở một số người bệnh sử dụng Cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng

khi lái xe hoặc vận hành máy vì dễ gây nguy hiểm.

- Tránh dùng đồng thời Cetirzin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương, vì

làm tăng thêm tác dụng của thuốc này.
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    SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Thời ky mang thai: Tuy Cetirizin không gây quái thai ở động vật nhưng“kh

những nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, cho nên không dùng khi có thai. wn
- Thời ky cho con bú: Cetirizin bài tiết qua sữa, vì vậy người cho con bú không Tiếñ

dùng.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Cho đến nay chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải Cetirizin

giảm nhẹ khi uống cùng 400mg Theophylin.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Ở một số người bệnh sử dụng Cetirizin có hiện tượng ngủ gà, do vậy nên thận trọng khi

lái xe, hoặcvận hành máy, vì dễ gây nguy hiểm.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

*Thường gặp:

- Hay gặp nhất là hiện tượng ngủ gà.Tỉ lệ gây nên phụ thuộc vào liều dùng.
- Mệt mỏi, khô miệng, viêm họng, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn.

* Ít gặp:
Chán ăn hoặc tăng thèm ăn, bí tiểu, đồ bừng, tăng tiết nước bọt.

* Hiếm gặp:
Thiếu máu tan máu, giẩm tiểu cầu, hạ huyết áp nặng, choáng phần vệ, viêm

gan, ứ mật, viêm câu thận.
%Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc ”.

SỬ DỤNG QUÁ LIEU:

- Triệu chứng của quá liều là: Ngủ gà ở người lớn, ở trẻ em có thé bị kích động.
- Cách xử trí: Khi quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các

phương pháp hỗ trợ. Đến nay, chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

BẢO QUẢN:
Bảo quản Ở nhiệt độ dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng. X
DE XA TAM TAY TRE EM. i

HAN DUNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất
Không dùng thuốc quá hạn. °

HÌNH THỨC - CÁCH TRÌNH BÀY:
Ép trong vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài. Có toa hướng dẫn kèm theo. Đóng trong thùng

carton.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tỉn xin hỏi ý kiến thây thuốc.

Thuốc SX theo : TCCS.
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